

Trung tâm Luyện thi Amax – Hà Đông - Hotline: 0902196677
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...

Tiếng Việt  tuần 9
Ôn Tập Giữa Học Kì Một  (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Đọc đúng rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
* Lưu ý: Học sinh khá, giỏi đọc tương đối lưu loát đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 55 tiếng/phút).
	2. Kĩ năng : Tìm đúng những sự vật được so sánh với nhau trong các câu đã cho (Bài tập 2); Chọn đúng các từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo phép so sánh (Bài tập 3).
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phụ.
	2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ : Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, cho điểm
- Giới thiệu bài : trực tiếp
2. Các hoạt động chính :
a. Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc (10 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại các bài tập đọc đã học ở các tuần trước.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên kiểm tra 5-7 học sinh.

- Yêu cầu lần lượt từng học sinh lên bốc thăm để chọn bài đọc .
- Hướng dẫn luyện đọc lại bài trong phiếu khoảng 2 phút để chuẩn bị kiểm tra.
- Yêu cầu học sinh đọc một đoạn hay cả bài theo chỉ định trong phiếu học tập.
- Nêu câu hỏi về một đoạn học sinh vừa đọc .
- Nhận xét ghi điểm.
b. Hoạt động 2: Thực hành (7 phút)
* Mục tiêu: Củng cố lại cho học sinh tìm các sự vật được so sánh.
* Cách tiến hành:
Bài 2: Ghi lại tên các sự vật được so sánh 
- Yêu cầu HS đọc đề bài
- Cho HS mở bảng phụ đã viết 3 câu văn
- Mời 1 HS lên làm mẫu câu 1.
+ Tìm hình ảnh so sánh?
+ Gạch dưới tên hai sự vật được so sánh với nhau?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Mời 4-5 HS phát biểu ý kiến.
- Giáo viên kết luận, rút ra kết quả đúng:
Hồ nước như một chiếc gương bầu dục khổng lồ.
Cầu Thê Húc cong cong như con tôm.
Đầu con rùa to như trái bưởi.
c. Hoạt động 3: Làm bài tập 3 (7 phút).
* Mục tiêu: Giúp HS tìm các từ ngữ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống.
* Cách tiến hành:
Bài 3: Chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm
- Mời HS đọc yêu cầu của đề bài.
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.
- Mời 2 HS lên bảng làm bài.
- Nhận xét, chốt lại.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

	









- Lớp theo dõi lắng nghe giáo viên để nắm về yêu cầu của tiết học .
- Lần lượt từng học sinh khi nghe gọi tên lên bốc thăm  chọn bài chuẩn bị kiểm tra.
- Về chỗ mở sách giáo khoa đọc lại bài trong vòng 2 phút.
- Lên bảng đọc và trả lời câu hỏi theo chỉ định trong phiếu .
- Lớp lắng nghe và theo dõi bạn đọc.






- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- Quan sát.
- 1 HS lên làm mẫu.


- Cả lớp làm bài vào vở.
- 4-5 HS phát biểu ý kiến.
- Cả lớp nhận xét.








- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- Làm bài vào vở.
- 2 HS lên bảng làm bài.
- Nhận xét.
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Tiếng Việt  tuần 9
Ôn Tập Giữa Học Kì Một  (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Đọc đúng rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
* Lưu ý: Học sinh khá, giỏi đọc tương đối lưu loát đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 55 tiếng/phút).
	2. Kĩ năng : Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận câu Ai là gì (Bài tập 2). Kể lại được từng đoạn câu chuyện đã học (Bài tập 3).
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phụ.
	2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ : Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, cho điểm
- Giới thiệu bài : trực tiếp
2. Các hoạt động chính :
a. Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc (10 phút).
* Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại các bài tập đọc đã học ở các tuần trước.
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc.

- Đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Cho điểm.
- Thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
b. Hoạt động 2: Thực hành (8 phút)
* Mục tiêu: Củng cố lại cho HS cách đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm.
* Cách tiến hành:
Bài 2: Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm
- Yêu cầu HS đọc đề bài

- Đặt câu hỏi: Trong 8 tuần vừa qua, các em đã học những mẫu câu nào?
- Cho HS mở bảng phụ đã viết 2 câu văn
- Mời 1 HS lên làm mẫu câu 1.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Mời HS tiếp nối nhau nêu câu hỏi mình đặt được.
- Nhận xét, chốt lại.
a/ Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường?
b/ Câu lạc bộ thiếu nhi là gì ?
c. Hoạt động 3: Làm bài tập 3 (10 phút).
* Mục tiêu: Giúp HS nhớ kể lại nội dung một câu chuyện đã học.
* Cách tiến hành:
Bài 3: Kể lại câu chuyện đã học: 
- Mời HS đọc yêu cầu của đề bài.
- Yêu cầu HS kể tên các câu chuyện mình đã học.
- Mở bảng phụ đã viết tên câu chuyện đã học.
- Cho HS thi kể chuyện.
- Nhận xét, chốt lại. Tuyên dương những bạn kể chuyện hay, hấp dẫn.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

	









- Lên bốc thăm bài tập đọc và đọc theo chỉ định trong phiếu.
- 1 HS trả lời. 







- 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- Mẫu câu “Ai là gì? Ai làm gì ?”


- Quan sát.
-1 HS lên làm mẫu
- Cả lớp làm bài vào vở.
- Tiếp nối nêu câu hỏi
- Cả lớp nhận xét.
- Chữa bài vào vở.






- 1 HS đọc yêu cầu 
- 2 HS kể
- Suy nghĩ, tự chọn nội dung.
- 5 HS thi kể chuyện
- Nhận xét.
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Tiếng Việt  tuần 9
Ôn Tập Giữa Học Kì Một  (tiết 3)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Đọc đúng rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
* Lưu ý: Học sinh khá, giỏi đọc tương đối lưu loát đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 55 tiếng/phút).
	2. Kĩ năng : Đặt được 2 – 3 câu mẫu Ai là gì? (Bài tập 2). Hoàn thành được đơn xin tham gia sinh họat câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện) theo mẫu (Bài tập 3).
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phụ.
	2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ : Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, cho điểm
- Giới thiệu bài : trực tiếp
2. Các hoạt động chính :
a. Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc (8 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại các bài tập đọc đã học ở các tuần trước.
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc.

- Đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Cho điểm.
- Thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
b. Hoạt động 2: Làm bài tập 2 (8 phút)
* Mục tiêu: Củng cố lại cho HS cách đặt câu theo mẫu Ai là gì?
* Cách tiến hành:
Bài 2: Đặt 3 câu theo mẫu Ai là gì?
- Yêu cầu HS đọc đề bài
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân. Mỗi em tự viết câu văn mình đặt vào vở.
- Mời vài HS đọc những câu mình đặt xong.
- Nhận xét, chốt lại:
a) Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường?
b) Câu lạc bộ thiếu nhi là gì?
c. Hoạt động 3: Làm bài tập 3 (10 phút).
* Mục tiêu: Giúp HS biết hoàn chỉnh một lá đơn.
* Cách tiến hành:
Bài 3: Hoàn thành đơn xin tham gia Câu lạc bộ thiếu nhi phường
- Mời HS đọc yêu cầu của đề bài.
- Giải thích thêm: Nội dung phần Kính gửi em chỉ cần viết tên phường (hoặc tên xã, quận, huyện )
- Yêu cầu HS tự làm bài cá nhân.
- Mời 4-5 HS đọc mẫu đơn trước lớp.

- Nhận xét, chốt lại về nội dung điền và hình thức trình bày đơn. Tuyên dương những bạn làm tốt.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

	









- Lên bốc thăm bài tập đọc và đọc theo chỉ định trong phiếu.
- Đọc và trả lời. 







- 1 HS đọc yêu cầu 
- Làm bài vào vở.

- Tiếp nối đọc những câu tự mình đặt.








- 1 HS đọc yêu cầu 
- Lắng nghe.

- Tự suy nghĩ và làm bài.
- 4-5 HS đọc lá đơn trước lớp.
- Lớp nhận xét.
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Tiếng Việt  tuần 9
Ôn Tập Giữa Học Kì Một  (tiết 4)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Đọc đúng rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
* Lưu ý 1: Học sinh khá, giỏi đọc tương đối lưu loát đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 55 tiếng/phút).
	2. Kĩ năng : Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận câu Ai là gì (Bài tập 2). Nghe - viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng qui định bài chính tả (Bài tập 3) tốc độ viết khoảng 55 chữ/15 phút, không mắc quá 5 lỗi trong bài.
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.
* Lưu ý 2: Học sinh khá, giỏi viết đúng tương đối đẹp bài chính tả (tốc độ 55 chữ/15 phút).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phụ.
	2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ : Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, cho điểm
- Giới thiệu bài : trực tiếp
2. Các hoạt động chính :
a. Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc (8 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại các bài tập đọc đã học ở các tuần trước.
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc.

- Đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Cho điểm.
- Thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
b. Hoạt động 2: Thực hành (7 phút)
* Mục tiêu: Củng cố lại cho HS cách đặt câu theo mẫu Ai làm gì?
* Cách tiến hành:
Bài 2: Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm
- Yêu cầu HS đọc đề bài
- Đặt câu hỏi: Hai câu này được cấu tạo theo mẫu câu nào?
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân. Mỗi em tự viết câu hỏi mình đặt vào vở.
- Mời 4 HS đọc những câu mình đặt xong.
- Nhận xét, chốt lại.
c. Hoạt động 3: Làm bài tập 3 (12 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS nghe viết chính xác đoạn văn và hiểu nghĩa của từ gió heo may
* Cách tiến hành:
Bài 3: Nghe - viết: Gió heo may
- Đọc mẫu đoạn văn viết chính tả.
- Gọi 1 HS đọc
- Yêu cầu HS viết bảng con những từ dễ viết sai.
- Đọc thong thả từng cụm từ, từng câu cho học sinh viết bài.
- Chấm, chữa từ 5-7 bài và nêu nhận xét.
- Hướng dẫn học sinh sửa lỗi chính tả.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

	









- Lên bốc thăm bài tập đọc và đọc theo chỉ định trong phiếu.
- Trả lời. 







- 1 HS đọc yêu cầu 
Ai làm gì?

- Học cá nhân, làm bài vào vở.
- 4 HS tiếp nối nhau đặt câu hỏi mình đặt được.
- Cả lớp nhận xét.





- Lắng nghe
- 1 HS đọc lại đoạn viết.
- Viết bảng con những từ khó.
- Nghe và viết bài vào vở.


- Sửa lỗi theo hướng dẫn của giáo viên.
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Tiếng Việt  tuần 9
Ôn Tập Giữa Học Kì Một  (tiết 5)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Đọc đúng rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
* Lưu ý: Học sinh khá, giỏi đọc tương đối lưu loát đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 55 tiếng/phút).
	2. Kĩ năng : Lựa chọn được từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ chỉ sự vật (Bài tập 2). Đặt được 2 đến 3 câu mẫu Ai là gì? (Bài tập 3).
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phụ.
	2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ : Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, cho điểm
- Giới thiệu bài : trực tiếp
2. Các hoạt động chính :
a. Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc (8 phút)
* Mục tiêu : Giúp HS củng cố lại các bài học thuộc lòng đã học ở các tuần trước.
* Cách tiến hành :
- GV yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng.
- GV yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng bài mình mới bốc thăm trong phiếu.
- GV đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc, HS trả lời câu hỏi.
- GV cho điểm.
- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
b.  Hoạt động 2: Làm bài tập 2 (8 phút)
* Mục tiêu : Giúp HS luyện tập và củng cố vốn từ: lựa chọn từ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho các từ chỉ sự vật.
* Cách tiến hành :
- GV yêu cầu HS đọc đề bài
- GV mở bảng phụ đã chép đoạn văn.
- GV yêu cầu HS trao đổi theo cặp để chọn những từ thích hợp bổ sung cho những từ in đậm.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
- GV mời 3 HS lên bảng làm bài và giải thích tại sao mình lựa chọn từ này.
- GV nhận xét, chốt lại.
c. Hoạt động 3: Làm bài tập 3 (8 phút)
* Mục tiêu : Giúp HS đặt câu theo mẫu Ai làm gì?
* Cách tiến hành :
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân. Mỗi em tự suy nghĩ viết câu mình đặt vào vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ những HS yếu kém.
- GV mời vài em đứng lên đọc những câu mình đặt.
- GV nhận xét. (ví dụ)
- GV cho học sinh đọc thêm bài: “Lừa và Ngựa”
- Theo dõi sửa sai cho học sinh khi đọc.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Nhận xét bài học.
- Về xem lại bài. Những em chưa có điểm học thuộc lòng về nhà tiếp tục luyện đọc. Chuẩn bị tiết 6.

	 









- HS lên bốc thăm bài học thuộc lòng. .

- HS đọc thuộc lòng cả bài thơ hoặc khổ thơ qui định trong phiếu.
- HS trả lời.








- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS quan sát.
- HS trao đổi theo cặp.

- HS làm bài vào vở.
- HS lên bảng làm bài và giải thích bài làm.
- HS cả lớp nhận xét, chữa bài vào vở.



- HS đọc yêu cầu đề bài.
- HS làm bài.

- HS nghe và viết bài vào vở.
- HS đứng lên đọc những câu mình làm.
- HS nhận xét bài của bạn. 
- Lần lượt học sinh đọc nối tiếp đoạn.



   RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...

Tiếng Việt  tuần 9
Ôn Tập Giữa Học Kì Một  (tiết 6)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Đọc đúng rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
* Lưu ý: Học sinh khá, giỏi đọc tương đối lưu loát đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 55 tiếng/phút).
	2. Kĩ năng : Lựa chọn được từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ chỉ sự vật (Bài tập 2). Đặt đúng dấu phẩy vào chổ thích hợp trong câu (Bài tập 3).
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phụ.
	2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ : Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, cho điểm
- Giới thiệu bài : trực tiếp
2. Các hoạt động chính :
a. Hoạt động 1: Kiểm tra học thuộc lòng (8 phút)
* Mục tiêu : Củng cố lại các bài học thuộc lòng đã học.
* Cách tiến hành :
- GV yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng.
- GV yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng bài mình mới bốc thăm trong phiếu.
GV đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc
- GV cho điểm.
- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
b. Hoạt động 2: Làm bài tập 2 (8 phút)
* Mục tiêu : Luyện tập và củng cố vốn từ chỉ sự vật.
* Cách tiến hành :
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mở bảng phụ đã chép đoạn văn. Và giải thích. Các em phải lựa chọn các từ để điền đúng vào chỗ trống.
- GV cho HS xem mấy bông hoa thật hoặc tranh, ảnh: huệ trắng, cúc vàng, hồng đỏ …
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
- GV mời 2 HS lên bảng thi làm bài. Và giải thích tại sao mình lựa chọn từ này.
- GV nhận xét, chốt lại.
Xuân về, … khoe sắc. Nào chị hoa huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị hoa hồng đỏ thắm, … một vườn xuân rực rỡ.
c. Hoạt động 3: Làm bài tập 3 (10 phút)
* Mục tiêu : Giúp học sinh thực hiện tốt bài tập 3.
* Cách tiến hành :
- Đặt dấu phẩy vào đúng trong câu.
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV theo dõi, giúp đỡ những HS yếu kém.
- GV mời 3 em lên bảng làm bài.
- GV nhận xét chốt lại:
- GV cho học sinh đọc thêm bài: Những chiếc chuông reo
- Theo dõi sửa sai cho học sinh khi đọc.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Nhận xét bài học.
- Về xem lại bài. Chuẩn bị bài: Kiểm tra cuối học kì.

	









- HS lên bốc thăm bài học thuộc lòng. .

- HS đọc thuộc lòng cả bài thơ hoặc khổ thơ qui định trong phiếu.
- HS trả lời.





- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS quan sát.
- HS lắng nghe.

- HS quan sát, đọc thầm đoạn văn.

- HS làm bài vào vở.
- 2 HS lên bảng thi làm bài và giải thích bài làm.
- HS cả lớp nhận xét.
- 2 – 3 HS đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh.
- HS chữa bài vào vở.





- HS đọc yêu cầu đề bài.
- HS làm bài cá nhân.
- Ba HS lên bảng làm bài.
- HS nhận xét bài của bạn.
- HS chữa bài vào vở.
- Lần lượt học sinh đọc nối tiếp đoạn.



   RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...........................................................................................................................................................................................................
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Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...

Tiếng Việt  tuần 9
Kiểm Tra Giữa Học Kì Một   (Đọc)
I. MỤC TIÊU:
	Đọc đúng rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 55 tiếng / phút) trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
III. ĐỀ BÀI THAM KHẢO:
	1. Đọc thầm:
Bài học ngoại dạy
Tôi theo ngoại đi chợ, qua cầu khỉ, tôi làm rơi dép. Ngoại dắt tôi qua cầu, đặt gánh xuống, rồi quay lại tìm. Đường  còn xa, sương khuya lạnh buốt, loay hoay một hồi, ngoại nói : 
- Thôi, bỏ đi con. Ngoại bán cau rồi mua cho con đôi dép mới. 
Tôi oà khóc, tay khư khư chiếc dép còn lại. Ngoại gỡ tay tôi lấy chiếc dép để ven đường. Tôi tiếc của, đòi giữ lại. Ngoại bảo : 
- Để chiếc dép này lại đây. Ngày mai, có đứa nào đi soi ếch hay đi xúc cá lượm được chiếc kia, nếu  thấy chiếc này, hợp  thành đôi mà mang. Người ta ai cũng có hai chân, con giữ một chiếc, người khác lượm được có một chiếc, chẳng ai mang được. 
Ngoại như bà tiên trong chuyện cổ tích. Bà đã dạy tôi bài học hay nhất mà tôi ôn đi ôn lại suốt đời mình. 
 (Theo Lý Lan)
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	2. Đọc thành tiếng:
[image: ]
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
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Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...

Tiếng Việt  tuần 9
Kiểm Tra Giữa Học Kì Một   (Viết)
I. MỤC TIÊU:
	Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày sạch sẽ, đúng hình thức bài thơ (hoặc văn xuôi); tốc độ viết khoảng 55 chữ / phút, không mắc quá 5 lỗi trong bài. Viết được đoạn văn ngắn có nội dung liên quan đến chủ điểm đã học.
III. ĐỀ BÀI THAM KHẢO:
	1. Chính tả:
[image: ]
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2. Tập làm văn:
[image: ]
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Em hay ghi lai hinh dnh so sanh trong cdu vén sau:

“ Ngoai nhir ba tién trong chuyén cé tich.”

Em hay ghi lai cdc tir chi hoat dong trong cdu vin sau:

>

“ Toi theo ngoai di cho, qua cau khi, téi lam roi dep.”
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lai suét ddi minh.
(TheoLyLan)
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B. PQC THANH TIENG:
Hoc sinh bdc tham va doc 1 doan trong cac bai sau :
- Bai “Hai ban tay em”— HS doc tua bai va 3 khé tho ddu (Sach Tiéng Viét 3/Tap 1/trang 7)
- Bai “Ca gido ti hon™ (Sach Tleng Viét 3/Tap 1/trang 17, 18)
+ Doan “ Bé kep lai téc.. ORI .. nhdnh tram bau lam thue.
+ Doan * Mdy dira em.. .. khong kip hai dira lon.
- Bai “Ong ngoai” (Sach Tieng Viét 3/Tap 1/trang 34, 35)
+ Doan * Thanh phé sd) sap vao thu .. chib cdi dau tten
+ Doan * Trong cdi ving ldng.... cua toi sau nay.

Tiéu chudn cho diém doc Diém
1. Doc dling tiéng, dung tir
2. Ngat nghi hoi dliing ¢ céc dau céu
3. The d6 doc dat yéu cdu (khong qua 1 phit)
4. Tra 101 dung y 2 cau hoi do gido vién néu

Cong:

<

Size: [8.50 * 11.00 in]
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A.DOC THAM: (4 diém)
Hoc sinh doc tham bai “Bai hoc ngoai day” va 1am céc bai tap.
-Caul: e (0,58)  Cau2: 2¢ (0,5d) Cau3: 3¢ (0,5)

-Cau4: HS tra loi dugc theo mét trong nhing y sau: (1d)
Ba ngoai da day chau:
i biét nghi dén ngudi khac.
- Lam viéc gi ciing phai nghi dén nguoi khéc.
- C6 nhing db vat minh khong ding dugc nhung dem cho nguoi khac, ¢6 thé ho rat quy
va dung duoc.
- Pimg giit lai nhitng thir minh khéng ding duge ma hay dem cho ngudi can ding né.

i

-Caus: HS viét ding: Ngoai so sanhvdi ba tién trong chuyén co tich (0,5diém)
Neéu HS ghi “Ngogi so sanh véi ba tién” cling dugc tron so diém.

- Cau 6: HS tim dung cdc tir chi hoat dong: ~ theo, di, qua, lam roi. (1diém)
+ HS ghi thém, mdi tir sai: trir 0,5 diém
+ HS viét thiéu, trir 0,5 diém/(tir 1 dén 3 tir)

<

Size: [8.50 * 11.00 in]
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1. CHINH TA (nghe — viét): Thoi gian 15 phut. )
Bai “Nhitng chiéc chuéng reo” (Sach Tiéng Viét 3/tap 1, trang 67), hoc sinh viét tira
bai, doan “ M@t chiéu gidp tét ... mpt géc 1o nung.”
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......... /5d 1L TAP LAM VAN: (30 phit)
DE bai : € rt nhiéu diéu déng nhé ¢ ngay dau tién tro lai trudng sau ba
théng nghi hé. Em hay viét mot doan van ngan (tir 5 dén 7 cau) ke lai ngay
turu truong ma em nhd nhat.

Goi ¥: Néi dung em can viét:
1. Ngay tuu truong, em di ciing ai dén truong?
2. Em da gap nhiing ai? Céc ban cua em dang lam gi?
3. Cam giac clia em nhu thé nao?
4. Piéu gi 1am cho em nhd nhét trong ngay tuu trudng?

Bai lam
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POC THAM: (25 phiit) )
Em doc tham bai “Bai hoc ngoai day” de tra l(‘)[i cac cau hoi sau: (khoanh tron
vao chit céi trude y tra 161 ding nhat tir cau 1 dén cau 3)
Cau I: Dira chau da khéc vi:
a. i cho xa, moi chan.
b. Troi lanh buét.
¢. Tiée chiée dép b danh roi.
Cau2: Bangoai hira vdi chéu didu gi?
a. Cho troi sang han, ba s& tim dép cho chau.
b. Ba s& dé danh tién mua cho chau doi dép khac.

c. Ban cau xong, ba s€ mua cho chau d6i dép mai.
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Céau 3: Bangoai dalam gi voi chiée dép con lai cua dira chau? §
a. Bo chiéc dép dudi chan ciu.
b. Cho dira bé di soi éch, bat ca.
¢. Bé chiéc dép con lai bén duong.
Céau4: Theo em, ba ngoai da day cho chau bai hoc gi?
Cau 5: Em hay ghi lai hinh anh so sanh trong cdu van sau:
“ Ngoai nhir ba tién trong chuyén cé tich.”
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